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KẾ HOẠCH 

Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 

 hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam 

 trên địa bàn phường Thạch Khôi giai đoạn 2026 -2030 

 

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02/7/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 4272/BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày 13/7/2026 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 06/8/2026 của 

UBND thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ; Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 14/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chương 

trình hành động số 18-CTr/TU ngày 12/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, 

UBND phường Thạch Khôi ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị 

giai đoạn 2026–2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch của thành phố; đưa 4 hệ giá trị 

từng bước thấm sâu vào đời sống, hoạt động của chính quyền, cơ quan, đơn vị, 

trường học, tổ dân phố, gia đình và Nhân dân. 

2. Xây dựng môi trường văn hóa phường Thạch Khôi văn minh, lành mạnh, 

an toàn; phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng; xây 

dựng con người có lòng yêu nước, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo và ý 

thức cống hiến. 

3. Gắn thực hiện các hệ giá trị với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đô thị 

văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa công vụ, văn hóa học 

đường, gia đình, thể thao và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương. 

4. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, phát huy vai trò 

của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của Nhân dân; thực hiện 

thiết thực, tránh hình thức, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và biểu dương mô hình 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CÁC HỆ GIÁ TRỊ 

1. Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; cụ thể hóa bằng ý thức công dân, chấp 



hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng địa phương và đô thị văn 

minh. 

2. Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; tập trung xây 

dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, văn hóa ứng xử, 

khuyến khích học tập, sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ. 

3. Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; đề cao yêu 

thương, tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ và trách nhiệm; chăm sóc, giáo dục trẻ em, 

người cao tuổi; phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Chuẩn mực con người Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa 

tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo; cụ thể hóa thành lối sống, làm 

việc theo pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, chủ động học 

tập, chuyển đổi số và tham gia hoạt động xã hội. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đến năm 2030, thực hành 4 hệ giá trị trở thành nội dung thường xuyên trong 

đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, con người phát triển toàn diện; 

xây dựng phường Thạch Khôi văn minh, hiện đại, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. 

2. Mục tiêu cụ thể 

-100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND phường 

được tuyên truyền, quán triệt; 100% tổ dân phố tuyên truyền hằng năm. 

- 100% trường học tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm, tuyên truyền phù 

hợp về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và các hệ giá trị;  

- 100% cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện chuẩn mực văn hóa 

công sở. 

- Hằng năm, mỗi tổ dân phố xây dựng hoặc duy trì ít nhất 01 hoạt động/mô 

hình thực hành các hệ giá trị; phấn đấu duy trì các mô hình gia đình hạnh phúc, tổ 

dân phố văn minh, văn hóa công sở, học đường, thể thao và văn hóa số. 

- 100% hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, tuyên truyền của phường lồng 

ghép nội dung giáo dục và thực hành các hệ giá trị; hằng năm có hoạt động biểu 

dương gương người tốt, việc tốt, gia đình hoặc cá nhân tiêu biểu. 

- Đến năm 2030 cơ bản số hóa tài liệu tuyên truyền, mô hình, sản phẩm 

truyền thông và dữ liệu theo dõi; thực hiện đầy đủ kiểm tra, báo cáo, đánh giá giai 

đoạn. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Rà soát, lồng ghép các hệ giá trị 

Rà soát quy chế, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý; lồng 

ghép các giá trị yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, văn minh, nhân văn, 



trung thực, sáng tạo vào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, gia đình, giáo 

dục, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thi đua và thông tin cơ sở. 

2. Tuyên truyền, giáo dục 

Tuyên truyền nội hàm 4 hệ giá trị, truyền thống lịch sử - văn hóa, đạo đức 

công vụ, văn hóa gia đình, học đường, nơi công cộng, không gian mạng, ý thức 

pháp luật và trách nhiệm cộng đồng bằng truyền thanh, trang thông tin, nền tảng số, 

pano, hội nghị, sinh hoạt tổ dân phố, trường học, văn hóa - thể thao. Nội dung ngắn 

gọn, dễ nhớ, ưu tiên việc tốt, cách làm hay. 

3. Xây dựng văn hóa gia đình và cộng đồng 

Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; thực hiện bình đẳng, 

tôn trọng, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội. 

Tổ dân phố đưa nội dung thực hành hệ giá trị vào sinh hoạt; vận động giữ gìn an 

ninh trật tự, môi trường, cảnh quan, nếp sống văn minh. 

4. Văn hóa công sở và học đường 

Cán bộ, công chức thực hiện trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, giao 

tiếp chuẩn mực, kỷ luật, kỷ cương, không gây phiền hà, tăng cường công nghệ số; 

gắn với đánh giá và thi đua. Trường học chú trọng đạo đức, lối sống, ứng xử, phòng 

chống bạo lực, kỹ năng sống, kỹ năng số, văn hóa đọc, trải nghiệm và thể thao. 

5. Văn hóa, văn nghệ, thể thao và di sản 

Duy trì, phát triển câu lạc bộ và hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn, thể thao 

quần chúng; lồng ghép đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực và tinh 

thần đồng đội. Tuyên truyền, giới thiệu di tích, truyền thống, phong tục tốt đẹp; 

khuyến khích sản phẩm truyền thông số về lịch sử, văn hóa, con người Thạch Khôi. 

6. Văn hóa trên không gian mạng và chuyển đổi số 

Tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm; không chia sẻ 

thông tin giả, sai sự thật, chủ động phản ánh nội dung xấu, độc, lan tỏa thông tin 

tích cực. Từng bước số hóa tài liệu, hình ảnh, video, gương điển hình và dữ liệu 

theo dõi; đến năm 2030 cơ bản tổng hợp, báo cáo trên môi trường số theo hướng 

dẫn. 

7. Xây dựng mô hình, kiểm tra và nhân rộng 

Lựa chọn mô hình phù hợp như gia đình hạnh phúc, tổ dân phố văn minh, cơ 

quan văn hóa, trường học an toàn, văn hóa thể thao cộng đồng, công dân văn minh 

trên không gian mạng, tuyến phố văn minh, người tốt - việc tốt. Hằng năm kiểm 

tra, đánh giá, biểu dương; chú trọng chuyển biến thực tế, không chạy theo số lượng. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 2026–2030 

Năm Nội dung trọng tâm 

2026 Ban hành kế hoạch; quán triệt, tuyên truyền; rà soát quy chế, kế hoạch; 

lựa chọn mô hình điểm; kiểm tra bước đầu; xây dựng tài liệu và dữ liệu 



tuyên truyền điện tử. 

2027 Mở rộng tuyên truyền; triển khai mô hình gia đình, tổ dân phố văn 

minh; tăng cường văn hóa học đường; phối hợp các nội dung về gia 

đình và an ninh văn hóa không gian mạng; đánh giá, nhân rộng mô hình 

hiệu quả. 

2028 Duy trì mô hình; tăng cường chuyển đổi số; xây dựng sản phẩm truyền 

thông về văn hóa, gia đình, con người Thạch Khôi; tổ chức giao lưu, tọa 

đàm, hội thi; đánh giá giữa kỳ. 

2029 Nhân rộng mô hình hiệu quả; gắn hệ giá trị với đô thị văn minh; đẩy 

mạnh gương người tốt, việc tốt; hoàn thiện dữ liệu theo dõi; chuẩn bị sơ 

kết. 

2030 Tổng rà soát, đánh giá chỉ tiêu; sơ kết giai đoạn; biểu dương, khen 

thưởng; tổng hợp mô hình hiệu quả và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 

2031–2035. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, trong dự toán chi 

thường xuyên hằng năm; lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan; 

huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND phường; xây dựng nội dung và kế 

hoạch hằng năm; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra; tham mưu mô hình, tổng hợp báo 

cáo, sơ kết, tổng kết và khen thưởng. 

2. Trung tâm sự nghiệp công 

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng tin, bài, sản 

phẩm truyền thông; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền 

trực quan, giới thiệu gương điển hình và hỗ trợ tổ dân phố xây dựng mô hình. 

3. Công an phường 

Phối hợp tuyên truyền pháp luật, xây dựng môi trường an toàn; phòng, chống 

tệ nạn và thông tin xấu, độc; phối hợp xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. 

4. Các trường học 

Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, kỹ năng sống và kỹ 

năng số; phòng chống bạo lực học đường; phối hợp gia đình trong giáo dục học 

sinh và báo cáo kết quả. 

5. Đè nghị MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân; lồng ghép với các cuộc vận động, phong 

trào; giám sát cộng đồng, phát hiện gương điển hình. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 



nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi triển khai theo chức năng, chú trọng 

giáo dục truyền thống, gia đình, tình nguyện, chuyển đổi số và xây dựng cộng 

đồng. 

6. Các Tổ dân phố trên địa bàn 

Tuyên truyền đến Nhân dân; đưa nội dung thực hành hệ giá trị vào sinh hoạt; 

xây dựng ít nhất 01 mô hình/hoạt động phù hợp; vận động nếp sống văn minh, giữ 

gìn an ninh trật tự, môi trường và báo cáo kết quả. 

7.  Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND 

Tài chính - Kế toán tham mưu kinh phí, hướng dẫn dự toán và quyết toán. 

Văn phòng phối hợp theo dõi tiến độ, đôn đốc và tổng hợp báo cáo. 

VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Các ban ngành, đoàn thể liên quan, các trường học và các Tổ dân phố báo 

cáo kết quả định kỳ hằng năm hoặc đột xuất. Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp, 

tham mưu UBND phường báo cáo cấp trên theo quy định. UBND phường kiểm tra 

định kỳ hoặc đột xuất; kết quả thực hiện được xem xét trong đánh giá thi đua. Việc 

đánh giá chú trọng chuyển biến về nhận thức, hành vi, môi trường văn hóa và chất 

lượng đời sống Nhân dân; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm sáng 

tạo, sản phẩm cụ thể, sức lan tỏa. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn phường Thạch 

Khôi giai đoạn 2026 - 2030. Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể liên quan, các trường 

học và các Tổ dân phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức 

chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL; 

- TT Đảng ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đức Quý 
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